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THÔNG BÁO 

Về việc giới thiệu các Phông tài liệu lưu trữ và thủ tục khai thác, 

 sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 

 

  

 Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Nội vụ, có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử; tổ chức thu 

thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; thực 

hiện các dịch vụ công về lưu trữ theo quy định của pháp luật. 

 Hiện nay, Trung tâm đang bảo quản 198 Phông tài liệu của HĐND, UBND 

tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và tài liệu UBND cấp 

huyện với tổng số 1.945,891 mét giá tài liệu. Để phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 

phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trung tâm trân trọng giới 

thiệu các Phông tài liệu lưu trữ và các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu, cụ thể 

như sau: 

 I. PHÔNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ 

 Hồ sơ, tài liệu hiện đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh rất đa dạng với 

nhiều Phông, khối tài liệu chuyên môn khác nhau, chủ yếu là tài liệu hành chính, 

ngoài ra còn có các bản vẽ, bản thiết kế thi công các công trình. Thời gian của tài 

liệu được phản ánh qua các giai đoạn: Giai đoạn 1945 - 1975; giai đoạn 1976 - 

1991 và giai đoạn 1991 - 2020. 

 Giai đoạn 1945 - 1975: Tài liệu phản ánh về lịch sử và quá trình hoạt động 

của UBHC tỉnh Hà Tĩnh cũng như quá trình hoạt động kháng chiến, xây dựng kinh 

tế, xã hội bao gồm tài liệu của các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương; tập lưu 

tài liệu của UBHC tỉnh; tài liệu tổ chức cán bộ; tài liệu về cải cách ruộng đất; tài 

liệu về y tế, giáo dục, văn hóa, nông lâm nghiệp, thương nghiệp, quốc phòng an 

ninh…  

Giai đoạn 1976 - 1991: Tài liệu phản ánh quá trình hoạt động của một số sở, 

ban, ngành và UBND cấp huyện thời kỳ thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh. 



Giai đoạn 1991 - 2020: Đây là khối tài liệu phản ánh quá trình hoạt động của 

HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và tài 

liệu UBND cấp huyện sau khi tái lập tỉnh đến năm 2020.  

(Có Danh mục các Phông tài liệu tại Phụ lục 1 kèm theo) 

II. CÁC HÌNH THỨC KHAI THÁC VÀ THỦ TỤC KHAI THÁC, SỬ 

DỤNG TÀI LIỆU 

1. Khai thác trực tiếp tại Lưu trữ lịch sử 

a) Khai thác trực tiếp: Độc giả có thể trực tiếp đến Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

tỉnh, địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh để khai thác, sử dụng 

tài liệu lưu trữ tại Phòng đọc của Trung tâm. Độc giả trực tiếp tìm kiếm tài liệu tại 

các Mục lục hồ sơ theo hướng dẫn của Viên chức phụ trách Phòng đọc.  

Độc giả có thể nghiên cứu tài liệu tại Phòng đọc; yêu cầu cấp bản Sao tài liệu 

và Chứng thực tài liệu. 

 b) Thủ tục khai thác: Độc giả đến khai thác, sử dụng tài liệu tại Trung tâm 

Lưu trữ lịch sử tỉnh cần mang theo Căn cước công dân hoặc hộ chiếu; trường hợp 

sử dụng tài liệu để phục vụ công tác thì phải có Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề 

nghị của cơ quan. 

 2. Khai thác tài liệu trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Trung tâm 

Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh luutrutinh.hatinh.gov.vn 

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã số hóa và cung cấp cho độc giả 

khai thác, sử dụng qua Internet 52 Phông lưu trữ và đang tiếp tục số hóa những 

Phông tài liệu còn lại (Có Danh mục các Phông tài liệu đã số hóa tại Phụ lục II 

kèm theo). 

Độc giả truy cập Cổng thông tin điện tử luutrutinh.hatinh.gov.vn kích 

chuột vào Đăng ký hoặc vào Menu Dịch vụ công trực tuyến, đăng ký tài khoản 

hoặc truy cập địa chỉ: http://luutrutinh.hatinh.gov.vn/dangky.aspx để đăng ký tài 

khoản độc giả online. 

 Để thực hiện khai thác, sử dụng tài liệu qua Intenet độc giả phải thực hiện 

đầy đủ các quy trình sau: 

a) Quy trình đăng ký tài khoản độc giả online 



Bước 1: Kích chuột vào Đăng ký hoặc vào Menu Dịch vụ công trực tuyến -> 

Đăng ký tài khoản hoặc truy cập địa chỉ: http://luutrutinh.hatinh.gov.vn/dangky.aspx  

để đăng ký. 

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu. 

Yêu cầu: Tất cả các thông tin phải chính xác. Trong trường hợp một trong 

các thông tin không chính xác, việc đăng ký sẽ thất bại. 

Bước 3: Chụp hoặc scan Căn cước công dân để đính kèm vào trường số 5: 

Ảnh Căn cước công dân. 

Yêu cầu: Chụp cả 2 mặt của Căn cước công dân. Nếu CMS kiểm tra không 

chính xác, Việc đăng ký tài khoản CMS không thành công. 

Bước 4: Nhập mã xác nhận (chống spam) và kích nút “Đăng ký tài khoản”. 

Bước 5: Vào Email của cá nhân vừa đăng ký để xác nhận việc sử dụng hộp 

thư điện tử là chính xác. 

Bước 6: Admin CMS sẽ kiểm tra các thông tin vừa đăng ký; thực hiện xác 

nhận cho đăng ký hoặc hủy lệnh đăng ký trong trường hợp độc giả cung cấp sai 

thông tin. 

Bước 7: Phần mềm thông báo cho độc giả Tài khoản đã được kích hoạt hoặc 

việc đăng ký không thành công. 

Bước 8: Trường hợp đăng ký thành công: Hoàn thành quy trình đăng ký. Độc 

giả được cấp tài khoản và được đăng nhập web. 

Trường hợp không thành công: Độc giả thực hiện lại quy trình từ bước 1. 

b) Quy trình nạp quỹ khai thác  

Bước 1: Độc giả nộp tiền vào tài khoản: 0201000468185 - Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Hà Tĩnh (VIETCOMBANK). 

Bước 2: Độc giả chụp biên lai nộp tiền (đối với giao dịch nộp tiền tại ngân 

hàng) hoặc màn hình giao dịch chuyển tiền thành công (đối với giao dịch chuyển 

khoản bằng internetbanking, mobilebanking). 

Bước 3: Thực hiện khai báo số tiền nạp và đính kèm file biên lai với hệ 

thống. 

Bước 4: Chờ Quản trị hệ thống xác nhận nạp tiền thành công. 

http://luutrutinh.hatinh.gov.vn/dangky.aspx


Khi được xác nhận nạp tiền thành công, tiền quỹ khai thác sẽ được cộng vào 

tài khoản online, độc giả có thể dùng tài khoản này để tra cứu số lần nộp tiền quỹ, 

các tài liệu đã khai thác, hoặc các dịch vụ công khác. Tiền quỹ sẽ bị trừ dần khi độc 

giả thực hiện khai thác tài liệu hoặc các dịch vụ công có thu phí khác. 

c) Quy trình cấp bản sao tài liệu lưu trữ  

Bước 1: Đăng nhập tài khoản độc giả online và trở về trang chủ. 

Bước 2: Tìm kiếm tài liệu theo yêu cầu. 

Bước 3: Kích chuột vào tên file đính kèm để tải file scan toàn bộ nội dung 

văn bản. 

d) Quy trình cấp bản chứng thực tài liệu lưu trữ 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản độc giả online và trở về trang chủ. 

Bước 2: Tìm kiếm tài liệu theo yêu cầu. 

Bước 3: Kích chuột Cấp bản chứng thực  

Bước 4: Điền thông tin người nhận, địa chỉ nhận kết quả và số lượng bản cần 

chứng thực. 

Thời gian tới số phông lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử và số Phông lưu trữ phục 

vụ độc giả sử dụng, khai thác trực tuyến sẽ tăng, đề nghị quý  độc giả thường xuyên 

truy cập Trang Web: http://luutrutinh.hatinh.gov.vn,  để biết thêm thông tin.  

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

được biết để liên hệ khi có nhu cầu nghiên cứu, khai thác, sử dụng tài liệu. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính - Bảo Quản và Khai thác, Trung 

tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh. 

Số điện thoại: (0239) 3.693.835. 

Trân trọng được phục vụ quý độc giả./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                       
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, II, III, IV; 

- Các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử Trung tâm;   

- Lưu: VT, TT-CL.         

 

                                                                                                                                                                                                            

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Thị Cẩm Thơ 

http://luutrutinh.hatinh.gov.vn/


PHỤ LỤC I 

DANH MỤC CÁC PHÔNG TÀI LIỆU BẢO QUẢN TẠI TRUNG TÂM LƯU 

TRỮ LỊCH SỬ TỈNH NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Thông báo số    /TB-TTLTLS ngày    tháng    năm 2023 của 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh) 

STT TÊN PHÔNG TÀI LIỆU 
THỜI GIAN 

TÀI LIỆU 
GHI CHÚ 

 CẤP TỈNH   

1 Phông Uỷ ban hành chính tỉnh 1945 - 1975 Phông đóng 

2 Phông Ủy ban nhân dân tỉnh 1991 - 2020  

3 Phông Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 2015 - 2018  

4 
Phông Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh 
1991 - 2004  

5 Phông Viện kiểm sát 1991 - 2007  

6 Phông Thanh tra tỉnh 1991 - 2009  

7 Phông Sở Thể dục - Thể thao 1993 - 2008 Phông đóng 

8 Phông Sở Công nghiệp 1997  - 2008 Phông đóng 

9 Phông Sở Thương mại - Du lịch 1997 - 2008 Phông đóng 

10 Phông Sở Công thương 1991 - 2018  

11 Phông Sở Khoa học và Công nghệ 1981 - 2014  

12 Phông Sở Tư pháp 1991 - 2004  

13 Phông Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1994 - 2018  

14 Phông Sở Y tế 1991 - 2014  

15 Phông Sở Giao thông vận tải 1988 - 2017  

16 
Phông Ban Quản lý Dự án Giao thông nông 

thôn 
1999 - 2006  

17 
Phông Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
1996 - 2014  

18 Phông Sở Thủy sản 2003 - 2008 Phông đóng 

19 Phông Sở Tài chính 1994 - 2014  

20 Phông Sở Ngoại vụ 1991 - 2016  

21 Phông Sở Nội vụ 1993 - 2018  

22 Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư 1991 - 2014  

23 Phông Sở Giáo dục và Đào tạo 1988 - 2014  

24 Phông Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2016 - 2017  

25 Phông Sở Văn hóa - Thông tin 
1991 - 

3/2008 
Phông đóng 

26 Phông Sở Xây dựng 2008 - 2018  

27 Phông Ban Tổ chức chính quyền 1991 - 2003 Phông đóng 

28 Phông Ban Thi đua - Khen thưởng  1996 - 2012  

29 Phông Ban Tôn giáo 1993 - 2008  



30 Phông Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 1997 - 2018  

31 
Phông Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Cầu 

Treo 
1999 - 2005 Phông đóng 

32 

Phông Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh 

2007 - 2020  

33 Phông Cục Hải quan Hà Tĩnh 1970 - 2012  

34 Phông Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh 1991 - 2006  

35 Phông Cục Thống kê Hà Tĩnh 2010 - 2011  

36 Phông Chi cục Quản lý thị trường 1995 - 2013 Phông đóng 

37 Phông Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1993 - 2014  

38 Phông Chi cục Thủy lợi 2005 - 2009  

39 
Phông Chi cục Quản lý Đê điều - Phòng chống 

lụt bão 
1997 - 2016 Phông đóng 

40 Phông Chi cục Lâm nghiệp 1993 - 2016 Phông đóng 

41 Phông Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 1993 - 2014  

42 Phông Chi cục Bảo vệ môi trường 2009 - 2013 Phông đóng 

43 Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ 
2007 - 

2/2019 
Phông đóng 

44 
Phông Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản 
2000 - 2015 Phông đóng 

45 Phông Chi cục Thú y 
2006 - 

3/2016 
Phông đóng 

46 Phông Chi cục Bảo vệ thực vật 
2009 - 

3/2016 
Phông đóng 

47 Phông Chi cục Kiểm lâm 1992 - 2017  

48 Phông Hội Người mù tỉnh 1991 - 2005  

49 Phông Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1992 - 2016  

50 Phông Hội Đông y tỉnh 2009 - 2014  

51 Phông Bảo hiểm xã hội tỉnh 1995 - 2014  

52 Phông Bệnh viện Y học cổ truyền 1997 - 2005  

53 Phông Bệnh viện Đa khoa tỉnh 2000 - 2006  

54 
Phông Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức 

năng 
2003 - 2006 Phông đóng 

55 Phông Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 1990 - 2009  

56 Phông Vườn Quốc gia Vũ Quang 2002 - 2009  

57 
Phông Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà 

Tĩnh 
2006 - 2015  

58 Phông Liên minh hợp tác xã 2006 - 2007  

59 Phông Trường Cao đẳng nghề Việt Đức 1999 - 2010 Phông đóng 

60 Phông Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh 1994 - 2016  



61 
Phông Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Nguyễn Du 
1994 - 2006  

62 Phông Trường Đại học Hà Tĩnh 2007 - 2017  

63 
Phông Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A 
2010 - 2019  

64 Phông Trung tâm Giống cây trồng Hà Tĩnh 1997 - 2013 Phông đóng 

65 Phông Trung tâm Giống thủy sản Hà Tĩnh 2006 - 2012 Phông đóng 

 CẤP HUYỆN, THỊ XÃ   

66 Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc 1975 - 2014  

67 Phông Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc 1996 - 2015  

68 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can 

Lộc 
1978 - 2014  

69 
Phông Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện Can Lộc 
1953 - 2018  

70 Phông Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Can Lộc 
1972 - 2015  

71 Phông Phòng Tư pháp huyện Can Lộc 1994 - 2012  

72 Phông Thanh tra huyện Can Lộc 1990 - 2014  

73 Phông Phòng Nội vụ huyện Can Lộc 1983 - 2013  

74 
Phông Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Can 

Lộc 
1993 - 2015  

75 
Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Can Lộc 
1988 - 2015  

76 Phông Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc 1998 - 2015  

77 Phông Chi cục Thuế huyện Can Lộc 1997 - 2008  

78 
Phông Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can 

Lộc 
2006 - 2014  

79 Phông Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên 1969 - 2014  

80 Phông Phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên 1976 - 2015  

81 
Phông Phòng Lao động  - Thương binh và Xã 

hội huyện Cẩm Xuyên 
1975 - 2017  

82 
Phông Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cẩm 

Xuyên 
1987 - 2013  

83 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Cẩm Xuyên 
1996 - 2018  

84 
Phông Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Cẩm Xuyên 
2013 - 2015  

85 
Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Cẩm Xuyên 
2006 - 2014  



86 
Phông Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Cẩm Xuyên 
1986 - 2014  

87 
Phông Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm 

Xuyên 
1990 - 2015  

88 Phông Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Xuyên 2006 - 2015  

89 Phông Uỷ ban nhân dân huyện Đức Thọ 1969 - 2014  

90 Phông Thanh tra huyện Đức Thọ 1992 - 2011  

91 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức 

Thọ 
1992 - 2011  

92 Phông Phòng Nội vụ huyện Đức Thọ 1980 - 2011  

93 
Phông Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Đức Thọ 
1990 - 2011  

94 
Phông Phòng Kế hoạch và Đầu tư huyện Đức 

Thọ 
1996 - 2011 Phông đóng 

95 
Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Đức Thọ 
1989 - 2011  

96 
Phông Phòng Lao động  - Thương binh và Xã 

hội huyện Đức Thọ 
1972 - 2013  

97 
Phông Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao 

thông huyện Đức Thọ 
1990 - 2004 Phông đóng 

98 
Phông Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức 

Thọ 
1989 - 2005  

99 
Phông Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Đức Thọ 
1990 - 2011  

100 Phông Bảo hiểm xã hội huyện Đức Thọ 1998 - 2015  

101 Phông Chi cục Thuế huyện Đức Thọ 1998 - 2009  

102 
Phông Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức 

Thọ 
1997 - 2015  

103 Phông Hội đồng nhân dân huyện Hương Khê 1979 - 2019  

104 Phông Uỷ ban nhân dân huyện Hương Khê 1976 - 2019  

105 
Phông Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Hương Khê 
2002 - 2018  

106 Phông Phòng Nội vụ huyện Hương Khê 1989 - 2019  

107 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Hương Khê 
1991 - 2019  

108 
Phông Phòng Lao động  - Thương binh và Xã 

hội huyện Hương Khê 
1995 - 2014  

109 
Phông Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Hương Khê 
1977 - 2019  

110 Phông Phòng Tư pháp huyện Hương Khê 1997 - 2019  



111 Phông Thanh tra huyện Hương Khê 1994 - 2018  

112 
Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Hương Khê 
1995 - 2019  

113 
Phông Phòng Dân tộc - Miền núi huyện 

Hương Khê 
1992 - 2009  

114 Phông Bảo hiểm xã hội huyện Hương Khê 1995 - 2015  

115 
Phông Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương 

Khê 
1996 - 2016  

116 Phông Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn 1989 - 2015  

117 Phông Uỷ ban nhân dân huyện Hương Sơn 1968 - 2017  

118 Phông Phòng Nội vụ huyện Hương Sơn 1975 - 2017  

119 Phông Phòng Y tế huyện Hương Sơn 2010 - 2015  

120 
Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Hương Sơn 
1994 - 2016  

121 
Phông Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Hương Sơn 
2006 - 2017  

122 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Hương Sơn 
1999 - 2010  

123 Phông Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn 1999 - 2015  

124 Phông Thanh tra huyện Hương Sơn 2007 - 2013  

125 
Phông Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Hương Sơn 
2010 - 2016  

126 
Phông Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Hương Sơn 
1999 - 2015  

127 
Phông Phòng Lao động  - Thương binh và Xã 

hội huyện Hương Sơn 
1995 - 2016  

128 Phông Bảo hiểm xã hội huyện Hương Sơn 1996 - 2015  

129 
Phông Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn 
2010 - 2015  

130 
Phông Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương 

Sơn 
2004 - 2014  

131 Phông Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh cũ 1980 - 2015 Phông đóng 

132 Phông Phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh cũ 1976 - 2015 Phông đóng 

133 Phông Thanh tra huyện Kỳ Anh cũ 2003 - 2015 Phông đóng 

134 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ 

Anh cũ 
1968 - 2015 Phông đóng 

135 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Kỳ 

Anh 
2012 - 2017  

136 
Phông Phòng Lao động  - Thương binh và Xã 

hội huyện Kỳ Anh cũ 
1984 - 2015 Phông đóng 

137 Phông Phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh cũ 1989 - 2014 Phông đóng 



138 
Phông Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kỳ 

Anh cũ 
1992 - 2015 Phông đóng 

139 
Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Kỳ Anh cũ 
1998 - 2014 Phông đóng 

140 Phông Bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Anh 1995 - 2015  

141 Phông Hội đồng nhân dân huyện Lộc Hà 2007 - 2010  

142 Phông Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà 2007  

143 
Phông Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Lộc Hà 
2007 - 2012  

144 
Phông Phòng Lao động  - Thương binh và Xã 

hội huyện Lộc Hà 
  

145 Phông Phòng Nội vụ huyện Lộc Hà 2004 - 2014  

146 Phông Bảo hiểm xã hội huyện Lộc Hà 2008 - 2015  

147 Phông Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà 2007 - 2015  

148 Phông đồng nhân dân huyện Nghi Xuân 1981 - 2015  

149 Phông Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân 1965 - 2017  

150 Phông Phòng Nội vụ huyện Nghi Xuân 1963 - 2015  

151 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Nghi Xuân 
1979 - 2017  

152 
Phông Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Nghi Xuân 
1977 - 2017  

153 Phông Phòng Y tế huyện Nghi Xuân 2006 - 2015  

154 Phông Thanh tra huyện Nghi Xuân 1983 - 2016  

155 Phông Phòng Tư pháp huyện Nghi Xuân 1993 - 2016  

156 
Phông Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nghi 

Xuân 
2004 - 2016  

157 
Phông Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi 

Xuân 
1991 - 2012  

158 
Phông Phòng Lao động  - Thương binh và Xã 

hội huyện Nghi Xuân 
1969 - 2019  

159 
Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Nghi Xuân 
1998 - 2015  

160 Phông Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân 1995 - 2015  

161 
Phông Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi 

Xuân 
2001 - 2010  

162 Phông Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân 2001 - 2008  

163 Phông Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà 1967 - 2015  

164 Phông Phòng Tư pháp huyện Thạch Hà 2006 - 2015  

165 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Thạch Hà 
1986 - 2014  

166 Phông Hội đồng nhân dân huyện Thạch Hà 1992 - 2015  



167 Phông Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Hà 1985 - 2015  

168 Phông Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Hà 2003 - 2015  

169 
Phông Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạch 

Hà 
1996 - 2013  

170 Phông Hội đồng nhân dân huyện Vũ Quang 2001 - 2014  

171 Phông Uỷ ban nhân dân huyện Vũ Quang 2000 - 2014  

172 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vũ 

Quang 
2000 - 2010  

173 
Phông Phòng Lao động  - Thương binh và Xã 

hội huyện Vũ Quang 
2000 - 2007  

174 Phông Phòng Nội vụ huyện Vũ Quang 2008 - 2012  

175 Phông Bảo hiểm xã hội huyện Vũ Quang 2003 - 2015  

176 
Phông Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ 

Quang 
2001 - 2013  

177 Phông Phòng Kinh tế thành phố Hà Tĩnh 2007 - 2014  

178 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Hà Tĩnh 
1998 - 2018  

179 Phông Phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh 2005 - 2015  

180 Phông Phòng Nội vụ thị xã Hà Tĩnh 1990 - 2006 Phông đóng 

181 Phông Uỷ ban nhân dân thị xã Hà Tĩnh 1999 - 2007 Phông đóng 

182 Phông Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh 1977 - 2015  

183 
Phông Phòng Lao động  - Thương binh và Xã 

hội thành phố Hà Tĩnh 
1987 - 2016  

184 Phông Phòng Y tế thành phố Hà Tĩnh 2009 - 2016  

185 Phông Phòng Tư pháp thành phố Hà Tĩnh 2003 - 2016  

186 
Phông Phòng Tài nguyên và Môi trường thành 

phố Hà Tĩnh 
1992 - 2015  

187 
Phông Phòng Quản lý đô thị thành phố Hà 

Tĩnh 
1997 - 2016  

188 
Phông Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Hà Tĩnh 
2005 - 2018  

189 Phông Thanh tra thành phố Hà Tĩnh 2006 - 2018  

190 
Phông Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Hà Tĩnh 
1996 - 2014  

191 Phông Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tĩnh 1999 - 2015  

192 Phông Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh 2000 - 2009  

193 
Phông Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà 

Tĩnh 
1985 - 2009  

194 Phông Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh 1992 - 2005  

195 Phông Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh 1992 - 2005  

196 Phông Bảo hiểm xã hội thị xã Hồng Lĩnh 2002 - 2015  



197 Phông Chi cục Thuế thị xã Hồng Lĩnh 1994 - 2008  

198 
Phông Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng 

Lĩnh 
1999 - 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC II 

DANH MỤC CÁC PHÔNG TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC SỐ HÓA TẠI TRUNG 

TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Thông báo số    /TB-TTLTLS ngày    tháng    năm 2023 của 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh) 

STT TÊN PHÔNG TÀI LIỆU ĐÃ SỐ HÓA 

THỜI GIAN 

TÀI LIỆU 

ĐÃ SỐ 

HÓA 

GHI CHÚ 

 CẤP TỈNH   

1 Phông Ủy ban nhân dân tỉnh 1991 - 2015  

2 Phông Sở Khoa học và Công nghệ 1981 - 2014  

3 Phông Sở Y tế 1991 - 2014  

4 
Phông Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
1998 - 2011  

5 Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư 2007 - 2010  

6 Phông Sở Giáo dục và Đào tạo 1988 - 2014  

7 Phông Ban Tổ chức chính quyền 1991 - 2003 Phông đóng 

8 Phông Ban Thi đua - Khen thưởng 1996 - 2008  

9 Phông Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 1997 - 2015  

10 Phông Chi cục Quản lý thị trường 1995 - 2013 Phông đóng 

11 Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ 2007 - 2017 Phông đóng 

 CẤP HUYỆN, THỊ XÃ   

12 Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc 1977- 2013  

13 Phông Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc 1996 - 2013  

14 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Can Lộc 
1978 - 2008  

15 
Phông Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện Can Lộc 
1953 - 2018  

16 
Phông Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Can Lộc 
1972 - 2015  

17 Phông Phòng Tư pháp huyện Can Lộc 1994 - 2012  

18 Phông Thanh tra huyện Can Lộc 1990 - 2014  

19 Phông Phòng Nội vụ huyện Can Lộc 1983 - 2013  

20 
Phông Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Can 

Lộc 
1993 - 2015  

21 
Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Can Lộc 
1988 - 2015  

22 Phông Uỷ ban nhân dân huyện Đức Thọ 1969 - 2014  



23 Phông Thanh tra huyện Đức Thọ 1992 - 2011  

24 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Đức Thọ 
1992 - 2011  

25 Phông Phòng Nội vụ huyện Đức Thọ 1980 - 2011  

26 
Phông Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Đức Thọ 
1990 - 2011  

27 
Phông Phòng Kế hoạch và Đầu tư huyện Đức 

Thọ 
1996 - 2011 Phông đóng 

28 
Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Đức Thọ 
1989 - 2011  

29 
Phông Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện Đức Thọ 
1972 - 2013  

30 
Phông Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao 

thông huyện Đức Thọ 
1990 - 2004 Phông đóng 

31 
Phông Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Đức Thọ 
1989 - 2005  

32 
Phông Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Đức Thọ 
1990 - 2011  

33 Phông Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn 1989 - 2014  

34 Phông Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn 1968 - 2015  

35 Phông Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh cũ 1980 - 2015 Phông đóng 

36 Phông Phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh cũ 1976 - 2015 Phông đóng 

37 Phông Thanh tra huyện Kỳ Anh cũ 2003 - 2015 Phông đóng 

38 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ 

Anh cũ 
1968 - 2015 Phông đóng 

39 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Kỳ 

Anh 
2012 - 2017  

40 
Phông Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện Kỳ Anh cũ 
1984 - 2015 Phông đóng 

41 Phông Phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh cũ 1989 - 2014 Phông đóng 

42 
Phông Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kỳ 

Anh cũ 
1992 - 2015 Phông đóng 

43 
Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Kỳ Anh cũ 
1998 - 2014 Phông đóng 

44 Phông Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân 1965 - 2017  

45 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Nghi Xuân 
1982 - 2015  

46 Phông Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà 1981 - 2015  

47 Phông Phòng Kinh tế thành phố Hà Tĩnh 2007 - 2014  

48 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Hà Tĩnh 
2002 - 2015  



49 Phông Phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh 2005 - 2015  

50 Phông Phòng Nội vụ thị xã Hà Tĩnh 1990 - 2006 Phông đóng 

51 Phông Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tĩnh 1999 - 2007 Phông đóng 

52 Phông Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh 2007 - 2015  
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